
CHÍNH PHỦ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:        /2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026 

NGHỊ ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng Quốc gia 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 

123/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử 

dụng Quỹ học bổng Quốc gia. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế tổ chức, quản lý và sử 

dụng Quỹ học bổng Quốc gia. 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….. tháng … năm 

2026.  

Điều 3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan: 

1. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và ban hành đầy đủ các 

quy chế, quy trình nội bộ; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cần thiết để Quỹ Học 

bổng Quốc gia chính thức đi vào hoạt động; 

2. Bố trí nhân sự, mở tài khoản, kết nối hạ tầng số và cơ sở dữ liệu phục vụ 

quản lý, xét chọn, cấp và theo dõi học bổng; công bố kênh tiếp nhận và phương 

thức thực hiện thủ tục xét cấp học bổng theo quy định. 

Điều 4. Các nội dung chuyển tiếp được thực hiện như sau: 
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1. Các chương trình học bổng do Quỹ tổ chức thực hiện theo Nghị định này 

được triển khai kể từ thời điểm Quỹ chính thức đi vào hoạt động theo quy định tại 

Điều 3 Nghị định này. 

2. Đối với các chương trình học bổng cho người học đi học tại nước ngoài 

và các chương trình học bổng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hiệp định 

song phương, đa phương đang triển khai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành, tiếp tục thực hiện theo các nghị định, quyết định, văn bản và văn kiện riêng 

hiện hành, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao; Quỹ không 

tiếp nhận chuyển giao và không tổ chức thực hiện các chương trình này. 

3. Đối với các chương trình học bổng cho người học đi học tại nước ngoài 

và các chương trình học bổng theo cam kết quốc tế được xây dựng mới, phê duyệt 

mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Quỹ là đầu mối tổ chức thực hiện theo Quy chế ban hành 

kèm theo Nghị định này và theo quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. 

4. Quỹ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp thông tin, số 

liệu, kết quả thực hiện các chương trình quy định tại khoản 2 Điều này phục vụ 

công tác quản lý nhà nước, thống kê, báo cáo theo yêu cầu; bảo đảm an toàn thông 

tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định. 

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ 

trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, TH(03b).    

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG  
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CHÍNH PHỦ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

  

QUY CHẾ 

Tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng Quốc gia 

(Ban hành kèm theo Nghị định số……/2026/NĐ-CP ngày …tháng…. năm 2026 

của Chính phủ 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng Quốc 

gia, bao gồm: địa vị pháp lý; cơ cấu tổ chức và quản trị; chương trình, tiểu chương 

trình học bổng; đối tượng, điều kiện và quy trình xét chọn; quản lý tài chính; cơ 

chế tiếp nhận tài trợ, đóng góp, ủy thác; công khai, minh bạch, kiểm toán, giám 

sát và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Quỹ học bổng Quốc gia; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến 

quản lý, sử dụng Quỹ học bổng Quốc gia. 

b) Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức, cá nhân tham 

gia tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác, phối hợp thực hiện chương trình học bổng từ Quỹ 

học bổng Quốc gia. 

c) Người học và các ứng viên được xét chọn, cấp học bổng từ Quỹ học bổng 

Quốc gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc triển khai chương 

trình học bổng theo quy định tại Quy chế này. 

Điều 2. Địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của Quỹ 

1. Quỹ Học bổng Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; hoạt động không vì lợi nhuận. 

2. Quỹ là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước của Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
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nước và pháp luật có liên quan; không phát sinh nghĩa vụ chi ngân sách nhà nước 

ngoài dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Nguồn tài chính hoạt động của Quỹ  

a) Ngân sách nhà nước bố trí hằng năm để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ theo 

dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 

b) Nguồn tài trợ, viện trợ, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước theo quy định của pháp luật; 

c) Nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

4. Kinh phí chi thường xuyên cho cơ quan điều hành Quỹ do ngân sách nhà 

nước bảo đảm trong phạm vi dự toán chi của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp 

có thẩm quyền giao; không làm tăng tổng mức chi thường xuyên và không làm 

phát sinh cơ chế chi thường xuyên mới trái với quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

5. Nguồn tài trợ, viện trợ, ủy thác và các nguồn hợp pháp khác của Quỹ 

được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật. 

6. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận, quản lý và 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; được mở tài khoản tại ngân hàng thương 

mại để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7. Đối với các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước tạm thời 

chưa sử dụng, Quỹ được gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại theo quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn, công 

khai, minh bạch và phân tán rủi ro; việc lựa chọn ngân hàng thực hiện theo tiêu 

chí an toàn, quản trị rủi ro và hiệu quả. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Quỹ 

1. Góp phần thực hiện chính sách của Nhà nước về phát hiện, bồi dưỡng, 

thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao; mở rộng cơ hội học tập và hỗ trợ 

người học theo định hướng ưu tiên trong từng giai đoạn. 

2. Góp phần thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và các 

nhóm đối tượng; thúc đẩy công bằng trong tiếp cận giáo dục, đào tạo thông qua 

cơ chế hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên người học thuộc ngành, lĩnh vực 

ưu tiên và các nhóm đối tượng cần khuyến khích theo từng giai đoạn. 

3. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp của người học; tăng cường kỹ năng nghề, năng lực số và năng 

lực hội nhập học thuật quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong 

từng giai đoạn và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. 
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4. Huy động, điều phối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp từ 

ngân sách nhà nước và xã hội hóa theo nguyên tắc công khai, minh bạch; góp 

phần nâng cao liêm chính học thuật và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động cấp 

học bổng. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Học bổng là khoản hỗ trợ tài chính không hoàn lại do Quỹ cấp cho người 

học theo quy định tại Quy chế này thông qua các chương trình, tiểu chương trình 

học bổng. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, điều kiện áp dụng và phương thức thực 

hiện được xác định theo từng chương trình, tiểu chương trình và theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Nguồn xã hội hóa là nguồn vốn tự nguyện, hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, bao gồm nguồn đồng tài trợ của doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục, viện nghiên cứu, quỹ học bổng và các chương trình hợp tác song phương, đa 

phương. 

3. Đồng tài trợ là hình thức tổ chức, cá nhân cùng Quỹ tài trợ cho chương 

trình, đối tượng cụ thể theo thỏa thuận, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp 

mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ và Quy chế này. 

4. Xung đột lợi ích là trường hợp người có thẩm quyền hoặc người được 

giao nhiệm vụ có lợi ích riêng có khả năng chi phối hoặc làm suy giảm tính khách 

quan, trung thực khi tham gia xây dựng tiêu chí, thẩm định, chấm điểm, quyết 

định, kiểm tra, nghiệm thu, giám sát, giải ngân học bổng. 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ 

1. Quỹ hoạt động theo đúng mục tiêu, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được 

giao; tuân thủ quy định của pháp luật về giáo dục, ngân sách nhà nước, tài chính, 

kế toán, kiểm toán và Quy chế này; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

2. Hoạt động của Quỹ bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; có cơ chế 

kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, phòng ngừa và xử lý xung đột lợi ích; bảo đảm 

liêm chính học thuật; phát hiện và xử lý gian lận, vi phạm theo quy định. 

3. Quỹ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

việc thu thập, xử lý, chia sẻ dữ liệu thực hiện theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu 

và đúng mục đích, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Quỹ được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc phối hợp, bổ sung đối 

với các quỹ, chương trình học bổng khác; không trùng lặp, dàn trải; ưu tiên cơ chế 

phối hợp, đồng tài trợ, ủy thác phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Quỹ. Việc phối 

hợp, cung cấp thông tin và kết nối nguồn lực được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, 
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không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý, tài chính hoặc thủ tục hành chính mới đối 

với tổ chức, cá nhân có liên quan. 

5. Nhà nước khuyến khích các quỹ khuyến học, quỹ học bổng địa phương, 

quỹ xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, chia sẻ thông tin và kết 

nối nguồn lực học bổng với Quỹ trên cơ sở tự nguyện; bảo đảm công khai, minh 

bạch, tôn trọng tính độc lập của từng quỹ và không làm phát sinh nghĩa vụ pháp 

lý, tài chính hoặc thủ tục hành chính mới đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Chương II 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ QUỸ HỌC BỔNG QUỐC GIA  

Điều 6. Hội đồng quản lý Quỹ 

1. Hội đồng quản lý Quỹ (sau đây gọi là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quyết định thành lập; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; có nhiệm 

kỳ 05 năm và được xem xét bổ nhiệm lại. Hội đồng có không quá 11 thành viên, 

gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Thành phần Hội đồng do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, bao gồm đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và đại diện một số bộ, cơ quan trung ương, tổ chức, chuyên gia có liên 

quan, phù hợp với mục tiêu, tính chất hoạt động của Quỹ trong từng giai đoạn. 

2. Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, kế hoạch hoạt động 

hằng năm của Quỹ; quyết định định hướng, danh mục chương trình, tiểu chương 

trình học bổng triển khai theo từng giai đoạn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của Quỹ; 

b) Ban hành quy chế hoạt động của Quỹ và các quy chế nội bộ quan trọng, 

kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quản lý xung đột lợi ích, công khai minh bạch, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, phù hợp với Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này 

và quy định của pháp luật; 

c) Phê duyệt kế hoạch tài chính hằng năm, báo cáo định kỳ, báo cáo quyết 

toán của Quỹ theo quy định; 

d) Phê duyệt việc tiếp nhận tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác đối với trường hợp 

khoản tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác gắn với mục tiêu chuyên đề hoặc thuộc trường 

hợp có giá trị lớn, nội dung nhạy cảm hoặc tiềm ẩn rủi ro cao theo quy định; 

đ) Kiểm tra, theo dõi, đánh giá hoạt động của Cơ quan quản lý/điều hành 

Quỹ trong việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và việc thực hiện nghị quyết, quyết định, văn bản khác của 

Hội đồng; 
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e) Nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định. 

3. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; không trực 

tiếp tham gia thẩm định, chấm điểm hồ sơ và không quyết định danh sách, mức 

hỗ trợ học bổng đối với từng đối tượng. 

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bảo đảm từ ngân sách hoạt động 

của Quỹ theo chế độ, định mức chi tiêu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định; việc sử dụng kinh phí phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự 

toán được giao. 

Điều 7. Cơ quan điều hành Quỹ 

1. Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng và bộ phận giúp việc. 

2. Giám đốc Quỹ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn 

nhiệm; là người đại diện theo pháp luật của Quỹ; chịu trách nhiệm tổ chức, điều 

hành hoạt động của Quỹ theo Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Giám đốc Quỹ được ký kết hợp đồng dịch vụ phục vụ hoạt động của Quỹ 

theo thẩm quyền. 

3. Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ. Phó Giám đốc giúp 

Giám đốc điều hành một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Kế toán trưởng giúp Giám đốc 

tổ chức, điều hành hoạt động kế toán, tài chính của Quỹ theo quy định của pháp 

luật. 

4. Bộ phận giúp việc của Quỹ gồm viên chức và người lao động chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm; trường hợp cần thiết có thể tiếp nhận công chức, viên 

chức biệt phái theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Việc bố trí bộ phận giúp 

việc thực hiện theo quy định và trong phạm vi số lượng người làm việc của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo được cấp có thẩm quyền giao; phù hợp khối lượng công việc, 

tính chất hoạt động và khả năng ngân sách. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Quỹ 

được ký hợp đồng thuê dịch vụ, thuê chuyên gia, người lao động theo thời hạn 

bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trong phạm vi dự toán được giao và không 

làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cơ quan điều hành Quỹ. Giám đốc Quỹ ban hành quy trình nghiệp vụ nội bộ 

để tổ chức thực hiện Quy chế này phù hợp với Điều lệ và các quy chế do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. 
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6. Giám đốc Quỹ quyết định thành lập Hội đồng chuyên gia để tư vấn, phản 

biện, thẩm định và chấm điểm đối với từng chương trình, đợt xét chọn hoặc nhóm 

nhiệm vụ cụ thể; tiêu chuẩn, thành phần, quy trình hoạt động, chế độ làm việc và 

các nội dung liên quan của Hội đồng chuyên gia thực hiện theo Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Quỹ và quy chế nội bộ của Quỹ theo thẩm quyền. 

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ 

1. Chức năng của Quỹ 

Quản lý, điều phối, sử dụng các nguồn lực tài chính được giao để xét cấp, 

hỗ trợ học bổng theo quy định của pháp luật và Quy chế này; bảo đảm công khai, 

minh bạch, hiệu quả. 

2. Nhiệm vụ của Quỹ 

a) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn xã 

hội hóa hợp pháp khác theo quy định. 

b) Xây dựng, trình Hội đồng quyết định/thông qua chiến lược, chương trình, 

kế hoạch và phương án phân bổ nguồn lực theo thẩm quyền; trình Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện 

sau khi được phê duyệt. 

c) Tổ chức công bố chương trình, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định/đối chiếu, xét 

chọn, công bố kết quả, ký thỏa thuận hỗ trợ, giải ngân; theo dõi, đánh giá; tạm 

dừng, thu hồi, xử lý vi phạm theo quy định. 

d) Thực hiện chế độ kế toán, báo cáo, quyết toán, công khai tài chính; kiểm 

tra nội bộ theo quy định. 

đ) Xây dựng, vận hành nền tảng số và cơ sở dữ liệu; bảo đảm kết nối, liên 

thông; bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. 

e) Tiếp nhận, quản lý chương trình đồng tài trợ, ủy thác; ký kết, thực hiện 

thỏa thuận; bảo đảm không kèm điều kiện can thiệp tiêu chí, quy trình, kết quả 

xét chọn. 

g) Ban hành theo thẩm quyền quy trình nghiệp vụ nội bộ, mẫu biểu, tài liệu 

hướng dẫn; tổ chức truyền thông, tập huấn theo phân cấp, ủy quyền. 

h) Quản lý hồ sơ người được đề nghị và người được cấp học bổng; theo dõi 

việc thực hiện thỏa thuận/hợp đồng hỗ trợ và nghĩa vụ cam kết; phối hợp với cơ 

sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị có liên quan theo phân 

công. 

i) Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định. 
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3. Quyền hạn của Quỹ 

a) Tổ chức hoạt động theo Điều lệ, quy chế nội bộ; kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung khi cần thiết. 

b) Thuê tổ chức, chuyên gia để thẩm định, phản biện, đánh giá; mời cơ 

quan, tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

c) Gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với các nguồn kinh phí hợp 

pháp ngoài ngân sách nhà nước tạm thời chưa sử dụng theo quy định của pháp 

luật; không nhằm mục tiêu kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, ưu tiên việc bảo toàn 

vốn. 

d) Yêu cầu cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, 

hồ sơ; thực hiện hậu kiểm, kiểm tra theo quy định. 

đ) Tạm dừng, hủy kết quả xét cấp, thu hồi kinh phí và đề xuất xử lý theo 

quy định của pháp luật khi phát hiện sai phạm. 

e) Ký kết, sửa đổi, chấm dứt thỏa thuận đồng tài trợ, ủy thác theo thẩm 

quyền; từ chối tài trợ có điều kiện trái pháp luật hoặc ảnh hưởng mục tiêu, nguyên 

tắc hoạt động của Quỹ. 

g) Thực hiện quyền khác theo phân công, ủy quyền của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và theo quy định của pháp luật. 

h) Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác, chương trình học bổng song 

phương, đa phương theo quyết định giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền bằng văn bản 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp cần ký kết văn kiện thì Giám 

đốc Quỹ chỉ được ký khi được Bộ trưởng ủy quyền cụ thể; bảo đảm tuân thủ pháp 

luật về điều ước, thỏa thuận quốc tế và pháp luật có liên quan, không làm phát 

sinh nghĩa vụ chi ngân sách nhà nước ngoài dự toán được giao. 

Chương III 

HUY ĐỘNG XÃ HỘI HOÁ VÀ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ,  

ĐÓNG GÓP, ỦY THÁC 

Điều 9. Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước 

1. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác, 

hiến, tặng cho Quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp 

luật, phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ theo Luật Giáo dục và 

Quy chế này; không gắn với điều kiện trái pháp luật hoặc làm thay đổi mục tiêu, 

nguyên tắc hoạt động của Quỹ. 

2. Việc tiếp nhận và sử dụng nguồn ngoài ngân sách nhà nước phải tuân thủ 

pháp luật về ngân sách, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, 
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kiểm soát xuất xứ nguồn vốn và các quy định pháp luật có liên quan. Quỹ không 

tiếp nhận các khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác có dấu hiệu hoặc nguy cơ phương 

hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Các khoản ủy thác (nếu có) chỉ được sử dụng để cấp học bổng, hỗ trợ 

người học theo các chương trình học bổng của Quỹ; không làm phát sinh hoạt 

động cho vay, góp vốn, đầu tư sinh lời hoặc hoạt động kinh doanh dưới bất kỳ 

hình thức nào. 

4. Nguồn ngoài ngân sách nhà nước không làm phát sinh bất kỳ quyền, lợi 

ích đặc biệt nào cho bên tài trợ, đóng góp, ủy thác trong việc xây dựng tiêu chí, 

tổ chức xét chọn, chấm điểm, quyết định cấp học bổng. Nhà tài trợ có thể được 

định danh tên học bổng, chương trình theo thỏa thuận với Quỹ, nếu phù hợp pháp 

luật, nhưng không được can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào tiêu chí, quy trình 

và kết quả xét chọn. 

5. Nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân đóng góp, ủy thác không được tiếp cận trực 

tiếp dữ liệu cá nhân, thông tin định danh của người học được hưởng học bổng, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác và có sự đồng ý rõ ràng, tự nguyện của 

chủ thể dữ liệu. Việc cung cấp thông tin về kết quả tài trợ (nếu có) chỉ được thực 

hiện ở dạng tổng hợp, ẩn danh, bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. 

Điều 10. Hình thức tiếp nhận và thẩm quyền phê duyệt nguồn tài trợ, 

đóng góp, ủy thác 

1. Hình thức tiếp nhận 

a) Tiếp nhận bằng tiền 

Bên tài trợ, đóng góp, ủy thác chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại 

ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan 

điều hành Quỹ; trường hợp pháp luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định 

đó. 

b) Tiếp nhận bằng hiện vật, dịch vụ 

Việc tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, văn kiện đã 

được phê duyệt; Quỹ tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng và định giá theo quy 

định của pháp luật về tài sản công và quy định có liên quan. 

c) Tiếp nhận thông qua ủy thác học bổng 

Bên ủy thác chuyển tiền hoặc cam kết tài chính kèm theo mục tiêu, phạm 

vi ủy thác phù hợp với Quy chế này; Quỹ tổ chức thực hiện cấp học bổng theo 

tiêu chí, thang điểm và quy trình xét chọn chung, không làm thay đổi mục tiêu, 

nguyên tắc hoạt động của Quỹ. 

2. Trách nhiệm của Quỹ 
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a) Tổ chức thẩm định đề nghị tài trợ, đóng góp, ủy thác về sự phù hợp với 

mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ; tính hợp pháp của nguồn vốn; các rủi ro 

chủ yếu và biện pháp kiểm soát rủi ro. Trường hợp cần thiết, Quỹ được thuê tổ 

chức, cá nhân tư vấn độc lập để thẩm định. 

b) Phối hợp với các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong quản lý, theo dõi việc thực hiện cam kết của người học; tiếp nhận thông tin 

tổng hợp, định kỳ về tình hình học tập và tình trạng của lưu học sinh do cơ quan 

có thẩm quyền cung cấp phục vụ công tác giải ngân theo điều kiện, hậu kiểm và 

xử lý vi phạm cam kết (nếu có), theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thẩm quyền phê duyệt 

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tiếp nhận đối với khoản 

tài trợ, đóng góp, ủy thác của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế. 

b) Giám đốc Quỹ quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền đối với khoản tài 

trợ, đóng góp, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước. Trường hợp nội dung phức 

tạp, nhạy cảm hoặc tiềm ẩn rủi ro lớn, thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo xem xét, quyết định. Việc xác định khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác có giá trị 

lớn để lấy ý kiến Hội đồng quản lý thực hiện theo ngưỡng do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định. 

Điều 11. Văn kiện tài trợ, công khai thông tin và quản lý sử dụng nguồn 

tài trợ, đóng góp, ủy thác 

1. Sau khi được phê duyệt, Giám đốc Quỹ ký văn kiện, thỏa thuận tiếp nhận 

tài trợ, đóng góp, ủy thác theo thẩm quyền. Văn kiện phải quy định rõ: mục tiêu, 

phạm vi, giá trị, thời hạn; quyền, nghĩa vụ của các bên; phương thức quản lý, giám 

sát và xử lý rủi ro. Trường hợp văn kiện, thỏa thuận có nội dung thuộc phạm vi 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế hoặc hoạt động đối ngoại nhà nước, việc ký 

kết và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền 

của cơ quan có thẩm quyền. Văn kiện, thỏa thuận không được thỏa thuận, cam kết 

việc cung cấp dữ liệu cá nhân của người học cho tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc bên 

thứ ba, trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

2. Quỹ công bố thông tin cơ bản về khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác trên 

Cổng thông tin điện tử của Quỹ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký 

văn kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận 

khác phù hợp pháp luật. 

3. Nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác chỉ được sử dụng để cấp học bổng và 

chi cho hoạt động tổ chức cấp học bổng, theo đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt 

động của Quỹ và quy định của pháp luật; không sử dụng cho hoạt động đầu tư, 

cho vay, kinh doanh. 
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4. Việc hạch toán, kế toán, quyết toán và công khai các khoản tài trợ, đóng 

góp, ủy thác được thực hiện theo chế độ kế toán áp dụng đối với đơn vị sử dụng 

ngân sách nhà nước; các khoản này được theo dõi riêng trong sổ sách kế toán và 

báo cáo tài chính của Quỹ. 

5. Các ấn phẩm, công trình, sản phẩm, kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng 

tạo, khởi nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ từ Quỹ phải ghi nhận sự hỗ trợ 

của Quỹ theo quy định. Việc định danh nhà tài trợ chỉ mang tính ghi nhận, truyền 

thông và không làm phát sinh quyền ưu tiên, lợi ích vật chất hay can thiệp vào 

hoạt động xét chọn. 

6. Quỹ thực hiện cơ chế ghi nhận, vinh danh đối với tổ chức, cá nhân tài trợ 

có đóng góp bền vững theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; việc ghi nhận, vinh danh phải bảo đảm công khai, minh bạch, tự 

nguyện, không kèm theo điều kiện can thiệp vào mục tiêu, đối tượng, tiêu chí, quy 

trình và kết quả xét chọn, phân bổ học bổng. 

Chương IV 

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 

Điều 12. Chương trình học bổng 

1. Quỹ triển khai các chương trình học bổng sau đây: 

a) Học bổng tài năng; 

b) Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài; 

c) Học bổng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hiệp định song 

phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên (sau đây gọi chung là học bổng 

theo cam kết quốc tế); 

d) Học bổng thu hút người nước ngoài học tại Việt Nam; 

đ) Học bổng tạo cơ hội phát triển. 

2. Quỹ là đầu mối tổ chức thực hiện tập trung các chương trình học bổng 

quy định tại Quy chế này thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 

phân công; việc thiết kế, điều chỉnh, lồng ghép các chương trình, tiểu chương trình 

học bổng thực hiện theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù 

hợp khả năng cân đối nguồn lực và không gián đoạn quyền lợi của người học. 

3. Việc xét chọn và cấp học bổng của Quỹ được thực hiện theo mục tiêu, 

tiêu chí của từng chương trình; dựa trên năng lực, thành tích và kết quả/đầu ra; 

bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực. Khi xét 

chọn, ưu tiên người học thuộc ngành, lĩnh vực và nhóm đối tượng cần khuyến 

khích theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
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trong từng giai đoạn, bao gồm khoa học cơ bản, khoa học - công nghệ, kỹ thuật 

then chốt, công nghệ chiến lược, kỹ năng nghề trọng điểm và nhóm đối tượng ưu 

tiên theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, hồ 

sơ, thang điểm và cơ chế ưu tiên theo từng chương trình, tiểu chương trình học 

bổng. 

4. Đối với học bổng dài hạn hoặc học bổng cấp theo kỳ, việc duy trì học 

bổng gắn với cơ chế đánh giá định kỳ kết quả học tập, rèn luyện, nghiên cứu hoặc 

đầu ra tương ứng của chương trình nhằm tạo động lực để người học nỗ lực, phấn 

đấu. 

Điều 13. Học bổng tài năng 

1. Học bổng tài năng là chương trình phát hiện, tuyển chọn và hỗ trợ người 

học có năng lực, thành tích xuất sắc hoặc tiềm năng phát triển vượt trội; được triển 

khai đối với người học từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

đại học và sau đại học, bao gồm các tiểu chương trình sau đây: 

a) Học bổng tài năng đối với phổ thông; 

b) Học bổng tài năng đối với giáo dục đại học; 

c) Học bổng tài năng đối với giáo dục nghề nghiệp; 

d) Học bổng tài năng đối với sau đại học; 

đ) Học bổng tài năng đối với hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam đang học trong hệ thống giáo 

dục quốc dân (bao gồm giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại 

học và sau đại học), đáp ứng điều kiện, tiêu chí của học bổng theo quy định tại 

Điều này và quy định chi tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Tiêu chí xét chọn học bổng tài năng căn cứ vào một hoặc một số tiêu chí 

sau đây: 

a) Năng lực, thành tích học tập, rèn luyện, nghiên cứu hoặc kỹ năng nghề: 

bao gồm tham gia đội tuyển kỹ năng nghề các cấp hoặc thành tích trong các kỳ 

thi kỹ năng nghề các cấp; 

b) Tiềm năng phát triển, kế hoạch học tập, nghiên cứu và phát triển, sản 

phẩm kỹ thuật, sáng kiến cải tiến cá nhân phù hợp với mục tiêu của chương trình; 

c) Phẩm chất, ý thức kỷ luật, hồ sơ trung thực và chấp hành quy định của 

pháp luật, quy định của chương trình. 
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4. Việc hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong 

khuôn khổ học bổng tài năng được thực hiện theo cơ chế học bổng, gắn với quá 

trình học tập, rèn luyện và kết quả đầu ra của người học; không thực hiện cho vay, 

góp vốn, đầu tư sinh lời; không hình thành quan hệ đầu tư - kinh doanh và không 

làm thay đổi bản chất không vì mục đích lợi nhuận của Quỹ. 

5. Hoạt động hỗ trợ quy định tại khoản 4 Điều này bảo đảm không trùng 

lặp, không thay thế các quỹ và cơ chế hỗ trợ đề tài, dự án hiện hành của cơ sở giáo 

dục; tập trung hỗ trợ người học theo hướng phát triển năng lực cá nhân, hình thành 

ý tưởng, mô hình, sản phẩm thử nghiệm và năng lực triển khai ban đầu. 

6. Trường hợp cần thiết, Quỹ phối hợp với cơ sở giáo dục trong thẩm định 

chuyên môn, theo dõi và đánh giá kết quả hỗ trợ theo thỏa thuận, bảo đảm phân 

định rõ trách nhiệm, không làm thay đổi bản chất học bổng và không can thiệp 

quyền tự chủ của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Học bổng đi học tại nước ngoài 

1. Học bổng đi học tại nước ngoài nhằm hỗ trợ người học tham gia các 

chương trình đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia trong từng giai đoạn. 

2. Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài được triển khai theo một 

hoặc một số hình thức sau đây: 

a) Học bổng toàn phần; 

b) Học bổng bán phần; 

c) Học bổng đồng tài trợ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân trong nước 

hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

3. Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài được gắn với các ngành, 

lĩnh vực ưu tiên theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng 

nguồn nhân lực của Nhà nước trong từng thời kỳ, do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định. Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn lực, 

kế hoạch triển khai theo danh mục ngành, lĩnh vực ưu tiên được phê duyệt. 

4. Đối tượng áp dụng 

Người học, ứng viên là công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét 

chọn theo quy định của chương trình học bổng đi học tại nước ngoài. 

5. Trên cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chí xét chọn, Quỹ ưu tiên bố 

trí chỉ tiêu và nguồn lực hỗ trợ đối với các đối tượng sau đây: 

a) Người học, ứng viên là người dân tộc thiểu số; trong đó, ưu tiên lựa chọn 

người học, ứng viên là người dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đã được tuyên 
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dương, khen thưởng trong chỉ tiêu học bổng đào tạo ở nước ngoài theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực; 

b) Người học, ứng viên mà bản thân và cha mẹ thường trú tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

c) Nhóm đối tượng khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong từng giai đoạn, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục chất 

lượng cao. 

6. Người học, ứng viên được cấp học bổng đi học tại nước ngoài phải ký 

hợp đồng đào tạo, phục vụ hoặc văn bản cam kết tương đương theo quy định của 

từng chương trình học bổng; thực hiện nghĩa vụ sau đào tạo theo quy định của 

chương trình. Hợp đồng/văn bản cam kết, bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Trở về nước công tác, phục vụ tại viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại 

học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công 

nghệ và các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng phù hợp với ngành, lĩnh vực ưu 

tiên và mục tiêu chương trình trong thời gian tối thiểu theo quy định của chương 

trình; việc xác định đầu mối tiếp nhận, bố trí vị trí công tác thực hiện theo quy 

định của pháp luật và phân công của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Thực hiện các cam kết khác phù hợp với mục tiêu của chương trình học 

bổng. 

Trường hợp Người học, ứng viên không thực hiện nghĩa vụ theo quy định 

thì phải bồi hoàn chi phí theo quy định của pháp luật và của chương trình học 

bổng. 

7. Quỹ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao 

nhiệm vụ về hợp tác quốc tế, quản lý lưu học sinh, các bộ, ngành, địa phương và 

đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai học bổng; thực hiện quản lý danh 

sách, chi trả, theo dõi nghĩa vụ cam kết và hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn (nếu có) 

theo quy định. Việc theo dõi học thuật, tình trạng học tập, thủ tục đối ngoại và nội 

dung quản lý lưu học sinh trong thời gian học ở nước ngoài do cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền thực hiện theo quy định và phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Quản lý người học trong thời gian đào tạo và sau đào tạo: Người học 

hưởng học bổng đi học tại nước ngoài thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/đột xuất 

theo yêu cầu của Quỹ và quy định của chương trình; Quỹ tổ chức theo dõi, đánh 

giá việc thực hiện cam kết, kịp thời áp dụng biện pháp tạm dừng, thu hồi, bồi hoàn 

khi có vi phạm theo quy định tại Quy chế này, thỏa thuận/hợp đồng hỗ trợ và quy 

định pháp luật có liên quan. 



16 
 

Điều 15. Học bổng theo cam kết quốc tế 

1. Học bổng theo cam kết quốc tế là học bổng được thực hiện trên cơ sở 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bao gồm: 

a) Học bổng dành cho người học là công dân Việt Nam đi học, nghiên cứu 

ở nước ngoài; 

b) Học bổng dành cho công dân nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại 

Việt Nam. 

Học bổng quy định tại Điều này thuộc nhóm học bổng theo cam kết quốc 

tế và không áp dụng quy định tại Điều 14 về học bổng cho người học đi học tại 

nước ngoài, trừ trường hợp được quy định khác trong điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế. 

2. Đối tượng áp dụng là các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, đáp 

ứng mục tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chí, chỉ tiêu và các yêu cầu khác theo từng 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

3. Học bổng theo cam kết quốc tế được tổ chức thực hiện thông qua Quỹ 

theo cơ chế giao nhiệm vụ hoặc ủy thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ mục tiêu, đối tượng, điều 

kiện, tiêu chí, chỉ tiêu, quyền và nghĩa vụ của người học theo từng cam kết quốc 

tế; không làm thay đổi nội dung các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

4. Học bổng theo cam kết quốc tế được quản lý như các tiểu chương trình 

trong hệ thống chương trình học bổng có liên quan của Quỹ. Trường hợp điều ước 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định khác với Quy chế này, thì áp dụng quy 

định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đó. 

Điều 16. Học bổng thu hút người nước ngoài học tại Việt Nam 

1. Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam 

nhằm hỗ trợ người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của 

Việt Nam; góp phần thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, thu hút nguồn nhân lực, nhân 

tài khoa học, công nghệ quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và vị thế học thuật của Việt Nam. 

2. Đối tượng áp dụng 

Người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam 

theo chương trình học bổng do Quỹ chủ trì tổ chức thực hiện, trừ trường hợp thực 

hiện theo học bổng theo cam kết quốc tế quy định tại Điều 15 Quy chế này. 

3. Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam 

được ưu tiên đối với các trường hợp sau đây: 
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a) Các lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam, Đông Nam Á, ngôn ngữ tiếng 

Việt, giảng dạy tiếng Việt, lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế và phát triển 

của Việt Nam; 

b) Các chương trình đào tạo, nghiên cứu ở trình độ sau đại học và các 

chương trình nghiên cứu chuyên sâu gắn với bối cảnh, dữ liệu và thực tiễn của 

Việt Nam; 

c) Một số ngành, lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và lĩnh vực khác 

phù hợp với năng lực đào tạo, nghiên cứu và điều kiện tiếp nhận của cơ sở giáo 

dục Việt Nam trong từng giai đoạn; 

d) Các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu gắn với phòng thí nghiệm 

trọng điểm, trung tâm nghiên cứu quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dự 

án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ưu tiên của Việt Nam (nếu có), phù hợp 

năng lực tiếp nhận của cơ sở giáo dục. 

e) Chương trình học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại 

Việt Nam được ưu tiên triển khai đối với một số quốc gia, vùng lãnh thổ, đối tác 

theo danh mục hoặc tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng giai 

đoạn, bảo đảm phù hợp định hướng hợp tác quốc tế, nhu cầu phát triển nguồn 

nhân lực và khả năng cân đối nguồn lực. 

4. Việc xét chọn người học nước ngoài phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Phù hợp với chiến lược quốc tế hóa giáo dục và nâng cao chất lượng đào 

tạo của Việt Nam; 

b) Gắn với năng lực đào tạo, nghiên cứu và điều kiện tiếp nhận của cơ sở 

giáo dục; 

c) Bảo đảm chất lượng học thuật, uy tín và hiệu quả của chương trình học 

bổng; phù hợp quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Quỹ phối hợp với cơ sở giáo dục trong xét chọn người học nước ngoài 

như sau: 

a) Quỹ công bố chương trình học bổng, điều kiện, tiêu chí và chỉ tiêu; 

b) Cơ sở giáo dục đánh giá năng lực học thuật và đề cử ứng viên đáp ứng 

yêu cầu của chương trình và tiêu chí tiếp nhận của cơ sở giáo dục; 

c) Quỹ xem xét, quyết định cấp học bổng trên cơ sở danh sách ứng viên do 

cơ sở giáo dục đề cử, phù hợp với tiêu chí của chương trình. 
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Điều 17. Học bổng tạo cơ hội phát triển 

1. Học bổng tạo cơ hội phát triển hỗ trợ người học trong nước thuộc nhóm 

đối tượng ưu tiên nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội học tập, khuyến 

khích nỗ lực học tập, rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân; được xét cấp theo 

tiêu chí học bổng và trong phạm vi khả năng cân đối nguồn lực của Quỹ, không 

mang tính trợ cấp hoặc chính sách xã hội. 

2. Đối tượng áp dụng 

Người học là công dân Việt Nam đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân, thuộc một trong các nhóm sau đây và đáp ứng điều kiện, 

tiêu chí của chương trình: 

a) Người học là người dân tộc thiểu số; 

b) Người học mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa; người học khuyết 

tật; người học mắc bệnh hiểm nghèo; 

c) Người học mà bản thân và cha mẹ thường trú tại vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; 

đ) Người học có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. 

đ) Người học thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật 

và thuộc nhóm ưu tiên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng giai đoạn, 

phù hợp khả năng cân đối nguồn lực; 

Việc xác định đối tượng, mức độ ưu tiên và tiêu chí lựa chọn trong từng 

nhóm thực hiện theo chuẩn nghèo/cận nghèo hoặc tiêu chí khó khăn do cơ quan 

có thẩm quyền quy định và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên 

người học có kết quả học tập, rèn luyện đạt mức tối thiểu theo yêu cầu của chương 

trình. Học bổng không cấp trùng theo cùng nội dung chi và cùng thời gian với các 

chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước (nếu có). 

3. Việc hỗ trợ căn cứ vào điều kiện tiếp cận giáo dục, hoàn cảnh kinh tế - 

xã hội và nỗ lực vượt khó của người học, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng 

đối tượng và trong khả năng cân đối nguồn lực của Quỹ; đối với học bổng dài hạn 

hoặc học bổng cấp theo kỳ, thực hiện đánh giá duy trì định kỳ theo quy định của 

chương trình. 

4. Đối với các chương trình học bổng do cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân 

trong nước triển khai nhằm hỗ trợ người học thuộc nhóm đối tượng quy định tại 

khoản 2 Điều này, Quỹ có thể tiếp nhận ủy thác tổ chức thực hiện hoặc phối hợp 

đồng tài trợ trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận; việc ủy thác, phối hợp không làm 

thay đổi quyền tự chủ, nguồn lực và trách nhiệm của các bên theo quy định của 
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pháp luật và không làm phát sinh cơ chế xét chọn riêng ngoài khung tiêu chí, 

thang điểm và nguyên tắc chung của Quỹ. 

 Điều 18. Khung mức hỗ trợ và thẩm quyền 

1. Mức hỗ trợ học bổng của Quỹ được xác định trên cơ sở học phí và chi 

phí sinh hoạt hợp lý theo từng chương trình, trình độ đào tạo, địa bàn và thời gian 

học tập; bảo đảm phù hợp mục tiêu chương trình, khả năng cân đối ngân sách nhà 

nước và nguồn lực xã hội hóa; không làm phát sinh nghĩa vụ chi thường xuyên 

của ngân sách nhà nước ngoài dự toán được giao. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định khung mức hỗ trợ, mức trần kinh phí, cơ cấu các 

khoản chi và phương thức giải ngân đối với từng chương trình, tiểu chương trình 

học bổng của Quỹ, căn cứ: 

a) Học phí và chi phí sinh hoạt trung bình theo nhóm nước, vùng, miền; 

b) Trình độ đào tạo, thời gian học tập, hình thức đào tạo; 

c) Ngành, lĩnh vực ưu tiên và đối tượng thụ hưởng theo từng giai đoạn; 

d) Mục tiêu, đặc thù chương trình và khả năng cân đối nguồn lực của Quỹ; 

đ) Việc hỗ trợ được thực hiện theo cơ chế học bổng, gắn với tiến độ và kết 

quả quá trình học tập của người học; không mang tính trợ cấp xã hội, không thực 

hiện cho vay, góp vốn, đầu tư sinh lời. 

3. Đối với học bổng cho người học đi học tại nước ngoài, khung mức hỗ 

trợ được xác định theo nhóm nước trên cơ sở chi phí học tập và sinh hoạt trung 

bình; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Ngoại 

giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục nhóm nước và khung mức 

hỗ trợ. 

4. Đối với học bổng thu hút người nước ngoài học tại Việt Nam, mức hỗ 

trợ được xác định trên cơ sở chi phí học tập và sinh hoạt hợp lý trong thời gian 

học tập, nghiên cứu tại Việt Nam; phù hợp mục tiêu quốc tế hóa giáo dục và nâng 

cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục tiếp nhận. Mức 

hỗ trợ bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây: 

a) Học phí hoặc một phần học phí, chi phí đào tạo; 

b) Chi phí sinh hoạt thiết yếu;  

c) Chi phí bảo hiểm y tế, thị thực, cư trú và các chi phí cần thiết khác theo 

quy định của chương trình; 
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d) Khung mức hỗ trợ, mức trần kinh phí, cơ cấu các khoản chi và phương 

thức giải ngân đối với chương trình quy định tại khoản này thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

5. Trong phạm vi khung mức hỗ trợ, mức trần kinh phí và dự toán được 

giao hằng năm, Hội đồng quản lý quyết định/thông qua phương án phân bổ nguồn 

lực; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định danh sách và mức hỗ trợ theo 

quy định của chương trình; Giám đốc Quỹ tổ chức thực hiện giải ngân, hậu kiểm. 

Điều 19. Khung tiêu chí, thang điểm và ưu tiên 

1. Việc xét chọn học bổng được thực hiện trên cơ sở khung tiêu chí và thang 

điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng chương trình, tiểu chương 

trình; bảo đảm khách quan, minh bạch, có cơ chế so sánh, xếp hạng giữa các ứng 

viên; phòng ngừa xung đột lợi ích và bảo đảm liêm chính trong đánh giá. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung tiêu chí và thang điểm chi tiết 

cho từng chương trình, tiểu chương trình, trong đó: 

a) Nhóm tiêu chí về thành tích học tập, nghiên cứu, kỹ năng nghề và kết 

quả chuyên môn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chương trình chiếm trọng số cao 

nhất trong tổng điểm; 

b) Có thể bổ sung các nhóm tiêu chí về chất lượng kế hoạch phát triển cá 

nhân, kế hoạch học tập/nghiên cứu/huấn luyện; đối với tiểu chương trình nghiên 

cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có thể bổ sung tiêu chí về ý tưởng, mô hình, 

sản phẩm thử nghiệm, lộ trình triển khai và kết quả đầu ra; việc đánh giá bổ sung 

có thể thực hiện thông qua phỏng vấn, thuyết trình, kiểm tra kỹ năng hoặc hình 

thức phù hợp khác. 

3. Chính sách ưu tiên được thực hiện thông qua cơ chế cộng điểm hoặc xếp 

hạng ưu tiên. Tổng mức ưu tiên không vượt quá mức trần trong tổng số điểm của 

hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc ưu tiên thực hiện theo 

tiêu chí của từng chương trình, bao gồm ưu tiên đối với người học thuộc vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các nhóm đối tượng ưu tiên theo 

quy định; không quy định phân bổ theo chỉ tiêu vùng miền. Trường hợp người 

học có cam kết sau tốt nghiệp công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo quy định, được xem xét áp dụng cơ chế ưu 

tiên theo chương trình; ưu tiên chỉ áp dụng khi cam kết có thể kiểm chứng và có 

cơ chế theo dõi, hậu kiểm; việc xử lý khi vi phạm cam kết thực hiện theo thỏa 

thuận/hợp đồng hỗ trợ và quy định có liên quan. 

4. Hội đồng chuyên gia áp dụng khung tiêu chí, thang điểm và chính sách 

ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi tổ chức xét chọn. 
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Điều 20. Nguyên tắc xét cấp học bổng  

1. Việc nhận học bổng từ Quỹ không hạn chế người học đồng thời hưởng 

học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, các chế độ, chính sách hỗ 

trợ khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp trùng mục tiêu, trùng nội 

dung chi và cùng thời gian hỗ trợ hoặc pháp luật có quy định khác. Đối với học 

bổng theo cam kết quốc tế quy định tại Điều 15 của Chương này, việc áp dụng 

đồng thời thực hiện theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hiệp định có liên 

quan. 

2. Quỹ không cấp trùng cho cùng một nội dung chi và cùng một thời gian 

hỗ trợ với các chương trình, đề án khác sử dụng ngân sách nhà nước; trường hợp 

người học đã có nguồn hỗ trợ khác cho cùng nội dung chi, bao gồm nguồn xã hội 

hóa, tài trợ, ủy thác, Quỹ thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ theo nguyên tắc bổ 

sung, không trùng lặp hoặc áp dụng cơ chế đồng tài trợ theo quy định của chương 

trình. 

Điều 21. Tiếp nhận, xét chọn, giải ngân, hậu kiểm và công bố kết quả 

1. Hồ sơ đề nghị hưởng học bổng gồm 04 thành phần sau đây: 

a) Đơn đề nghị/đăng ký xét chọn học bổng theo mẫu, trong đó thể hiện 

thông tin định danh, thông tin liên hệ, chương trình/đợt xét chọn, tóm tắt thành 

tích/điều kiện và nội dung khác (nếu có); 

b) Bản sao hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ giấy tờ định danh và thông tin liên 

hệ của ứng viên; 

c) Minh chứng về kết quả học tập/rèn luyện hoặc thành tích, tiêu chí liên 

quan theo yêu cầu của chương trình học bổng (bản sao, bản điện tử hoặc dữ liệu 

trích xuất từ cơ sở dữ liệu có thẩm quyền); 

d) Tài liệu cam kết/thỏa thuận và tài liệu khác theo yêu cầu của chương 

trình, đợt xét chọn (nếu có), theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch/đợt xét chọn, tiêu chí, thang 

điểm và các yêu cầu chung theo quy định; Quỹ công bố công khai chương 

trình/đợt xét chọn, thành phần hồ sơ, thời hạn và phương thức tiếp nhận hồ sơ. 

b) Ứng viên/người học nộp hồ sơ theo một trong các đầu mối sau đây: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đối với học bổng tài năng 

cho người học khối phổ thông; kiểm tra ban đầu về tính đầy đủ, hợp lệ và xác 

nhận thông tin thuộc phạm vi quản lý trước khi gửi Quỹ; 



22 
 

Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, tổng hợp hồ 

sơ đối với người học thuộc cơ sở đào tạo; kiểm tra ban đầu về tính đầy đủ, hợp lệ 

và xác nhận thông tin thuộc phạm vi quản lý trước khi gửi Quỹ; 

Quỹ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với ứng viên không thuộc các trường hợp 

nêu trên. 

c) Việc nộp, gửi hồ sơ và giao dịch liên quan có thể thực hiện trực tuyến, 

trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử khác theo quy định. 

3. Xét chọn và thông báo kết quả 

a) Quỹ rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin cần thiết (nếu có); tổng hợp, 

chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ phục vụ xét chọn. 

b) Việc thẩm định, phản biện, chấm điểm và xếp hạng hồ sơ được thực hiện 

thông qua Hội đồng chuyên gia do Giám đốc Quỹ thành lập theo quy định tại Điều 

7 của Quy chế này. 

c) Quỹ tổng hợp kết quả, lập danh sách trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp; tổ chức công bố kết quả theo quy 

định. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, không được xét chọn thì thông báo 

phải nêu rõ lý do theo quy định. 

4. Ký thỏa thuận hỗ trợ, quyết định hỗ trợ và giải ngân 

a) Trường hợp được xét chọn, Quỹ ký thỏa thuận/hợp đồng hỗ trợ với người 

hưởng học bổng hoặc ký thỏa thuận/hợp đồng với cơ quan, đơn vị được giao tổ 

chức chi trả theo quy định. Thỏa thuận/hợp đồng hỗ trợ bao gồm các nội dung chủ 

yếu: mục đích, nội dung hỗ trợ; mức hỗ trợ và phương thức chi trả; điều kiện duy 

trì; quyền, nghĩa vụ của các bên; xử lý vi phạm; biện pháp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ bồi hoàn/hoàn trả (nếu có); nguyên tắc giải quyết tranh chấp. 

b) Việc giải ngân/chi trả được thực hiện theo một trong các phương thức 

sau đây, phù hợp với từng chương trình học bổng, đối tượng và quyết định phê 

duyệt: 

Quỹ chi trả trực tiếp cho người hưởng học bổng (đối với trường hợp ứng 

viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Quỹ hoặc trường hợp khác theo quy định); 

Quỹ chuyển kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức chi trả cho 

người hưởng học bổng thuộc khối phổ thông; 

Quỹ chuyển kinh phí cho cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

để tổ chức chi trả cho người học thuộc cơ sở đào tạo. 

Việc giải ngân, thanh toán và quyết toán thực hiện theo hình thức không 

dùng tiền mặt, tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán, 
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kiểm toán và quy định tại Quy chế này; hướng dẫn chi tiết do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành. Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở 

giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức chi trả 

đúng đối tượng, đúng mức, đúng thời hạn; thực hiện hạch toán, chứng từ và báo 

cáo quyết toán theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Theo dõi duy trì và hậu kiểm 

Quỹ theo dõi duy trì điều kiện hưởng học bổng; đối với học bổng dài hạn 

hoặc học bổng cấp theo kỳ, tổ chức đánh giá duy trì định kỳ theo yêu cầu của 

chương trình. Quỹ thực hiện hậu kiểm định kỳ hoặc đột xuất thông qua đối chiếu 

dữ liệu, kết quả học tập/rèn luyện, tình trạng người học và thông tin liên quan; 

trường hợp phát hiện sai lệch, gian lận hoặc vi phạm cam kết thì tạm dừng hỗ trợ, 

hủy kết quả (nếu có), thu hồi/bồi hoàn và xử lý theo quy định. 

6. Công khai, bảo mật thông tin 

Kết quả xét chọn được công bố công khai theo mức độ thông tin cần thiết, 

bảo đảm ẩn hoặc giảm thiểu dữ liệu cá nhân; danh tính chuyên gia phản biện được 

bảo mật theo quy chế nội bộ của Quỹ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

7. Hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình chi tiết 

Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ ban hành 

hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; ưu tiên thực hiện trên 

nền tảng số theo Điều 25 Quy chế này; việc ban hành hướng dẫn nghiệp vụ không 

làm phát sinh thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, số bước và thời hạn giải quyết 

ngoài nội dung thủ tục đã được công bố. 

Chương V 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Điều 22. Nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ 

1. Quỹ quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, 

hiệu quả; tuân thủ pháp luật về ngân sách nhà nước, tài chính, kế toán, kiểm toán 

và quy định có liên quan. 

2. Mọi khoản thu, chi của Quỹ phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp; 

được hạch toán đầy đủ, kịp thời, trung thực theo chế độ kế toán áp dụng và hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Việc kiểm soát chi đối với kinh phí do ngân sách nhà nước cấp thực hiện 

thông qua Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4. Quỹ không được sử dụng vốn, tài sản để cho vay, góp vốn, đầu tư sinh 

lời hoặc thực hiện hoạt động tài chính khác ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 



24 
 

theo Quy chế này và pháp luật có liên quan; việc gửi tiền có kỳ hạn đối với nguồn 

kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch 

và phân tán rủi ro. 

5. Việc quản lý ngân sách hoạt động, kế toán, kiểm toán, báo cáo và quyết 

toán của Quỹ thực hiện theo Quy chế này và pháp luật có liên quan. 

Điều 23. Quản lý tài sản, trụ sở và hệ thống thông tin 

1. Tài sản, trụ sở, cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ hoạt động 

của Quỹ được sử dụng trong phạm vi hạ tầng, tài sản và hệ thống dùng chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quỹ không tổ chức bộ máy quản trị tài sản, trụ sở riêng, 

không đầu tư xây dựng hoặc mua trụ sở riêng, trừ trường hợp được cơ quan có 

thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng trụ sở, tài sản 

và hạ tầng dùng chung không làm phát sinh nghĩa vụ chi thường xuyên mới ngoài 

dự toán được giao. 

2. Nền tảng số quản lý học bổng là hệ thống thông tin dùng chung do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quản lý; Quỹ tổ chức khai thác, sử dụng để thực hiện toàn 

bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, xét chọn, công bố kết quả, giải ngân, hậu kiểm, 

thống kê, báo cáo. Ưu tiên thực hiện toàn bộ quy trình trên môi trường số; hạn chế 

tối đa việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ ngoài hệ thống; mọi thao tác xử lý, điều chỉnh, 

phê duyệt hồ sơ phải được ghi nhận trên nền tảng số. Việc khai thác, sử dụng nền 

tảng số phải bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu theo quy định và tuân thủ kiến 

trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu dùng chung theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, hạ tầng và hệ thống thông tin 

phục vụ hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, an toàn thông tin mạng, an ninh 

mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nền tảng số phải có cơ chế nhật ký xử lý hồ sơ để 

truy vết trách nhiệm; nhật ký là căn cứ phục vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, 

chia sẻ dữ liệu học bổng phải đúng mục đích, chỉ thu thập dữ liệu phù hợp mục 

tiêu quản lý, xét chọn và hậu kiểm theo quy định; không cung cấp dữ liệu cá nhân 

của người học cho tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc bên thứ ba, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định và có căn cứ hợp lệ. Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và 

phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Điều 24. Nguồn thu và chi phí của Quỹ 

1. Nguồn thu hợp pháp của Quỹ bao gồm: 

a) Lãi tiền gửi có kỳ hạn từ các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách 

nhà nước của Quỹ (nếu có) theo quy định của pháp luật; 
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b) Các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác, cho tặng và các nguồn 

hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

c) Phí quản lý ủy thác (nếu có) theo thỏa thuận phù hợp với pháp luật; 

d) Các khoản thu từ thu hồi, bồi hoàn kinh phí, phạt vi phạm, bồi thường 

bảo hiểm, chênh lệch tỷ giá (nếu phát sinh); 

đ) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Nguồn thu của Quỹ không mang tính chất doanh thu từ hoạt động kinh 

doanh, phù hợp với mục tiêu, tính chất hoạt động không vì mục đích lợi nhuận 

của Quỹ. 

2. Chi phí của Quỹ bao gồm: 

a) Chi nghiệp vụ: tổ chức xét chọn, thẩm định, phản biện, giám sát, hậu 

kiểm; các hoạt động chuyên môn, truyền thông; thuê dịch vụ, tư vấn, kiểm toán, 

thuê chuyên gia; vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đối soát, nghiệm thu 

kết quả và các khoản chi nghiệp vụ khác phục vụ trực tiếp mục tiêu của Quỹ; 

b) Chi quản lý, bộ máy: tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo 

lương; đào tạo, bồi dưỡng; chi phí văn phòng; hội nghị, hội thảo; chi công nghệ 

thông tin trong phạm vi nhiệm vụ; bảo trì, sửa chữa, bảo hiểm tài sản và các khoản 

chi quản lý khác theo chế độ, định mức và quy chế chi tiêu nội bộ; 

c) Thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các khoản chi hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

3. Không được hạch toán vào chi phí của Quỹ: 

a) Các khoản chi bảo đảm từ nguồn khác hoặc trùng nội dung chi; 

b) Chi không có chứng từ hợp lệ, không đúng chế độ, định mức, không phù 

hợp quy chế chi tiêu nội bộ; 

c) Chi ủng hộ, tài trợ, đóng góp ngoài nhiệm vụ, mục tiêu của Quỹ; 

d) Các khoản phạt, bồi thường do lỗi của tổ chức, cá nhân thuộc Quỹ gây 

ra mà pháp luật quy định phải tự chịu trách nhiệm. 

4. Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thu, chi, hạch toán, lưu 

trữ chứng từ, sổ sách; nguồn thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính của Quỹ 

được xác định bằng đồng Việt Nam; trường hợp phát sinh nghiệp vụ bằng ngoại 

tệ thì thực hiện quy đổi theo pháp luật về quản lý ngoại hối và chế độ kế toán hiện 

hành. 
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5. Quỹ thực hiện chế độ báo cáo, công khai tài chính theo quy định của 

pháp luật và Quy chế này; tự chịu trách nhiệm về tính đúng, đủ, hợp pháp của các 

khoản thu, chi trong phạm vi nguồn lực được giao. 

Điều 25. Kế toán, kiểm toán, báo cáo, quyết toán và xử lý chênh lệch 

thu chi 

1. Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính; năm tài 

chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

2. Quỹ lập, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và báo cáo theo yêu 

cầu phục vụ quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán. 

3. Báo cáo tài chính năm của Quỹ được kiểm toán theo quy định của pháp 

luật; trường hợp cần thiết, việc kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán chuyên đề thực 

hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Nguồn vốn, kinh phí do ngân sách nhà nước giao được lập, chấp hành, 

kiểm soát, quyết toán theo Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn. Đối 

với nguồn ngoài ngân sách nhà nước, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), phần chênh lệch thu lớn hơn chi và số dư chưa sử dụng được chuyển sang 

năm sau để tiếp tục sử dụng đúng mục tiêu của Quỹ; việc quản lý, sử dụng số dư 

và dự phòng rủi ro (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của Bộ Tài chính. 

5. Quỹ không áp dụng cơ chế phân phối lợi nhuận như doanh nghiệp; việc 

chi khen thưởng, phúc lợi và các chế độ đối với người lao động thực hiện theo 

quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ. 

6. Các khoản thu, chi sai chế độ, sai mục đích, không đúng quy định phải 

được xử lý, thu hồi, bồi hoàn theo quy định của pháp luật; Quỹ có trách nhiệm 

báo cáo, giải trình và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 26. Thu hồi, bồi hoàn và miễn, giảm nghĩa vụ bồi hoàn 

1. Việc thu hồi, bồi hoàn và miễn, giảm nghĩa vụ bồi hoàn đối với người 

hưởng học bổng được thực hiện theo thỏa thuận/hợp đồng hỗ trợ, Quy chế này và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Quỹ thực hiện tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả, thu hồi và tổ chức bồi hoàn 

kinh phí khi phát hiện hành vi gian lận, trục lợi, vi phạm thỏa thuận/hợp đồng hỗ 

trợ hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của 

Quỹ. 

3. Đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính 
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phủ, việc bồi hoàn, thu hồi chi phí đào tạo thực hiện theo Nghị định này, văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các quy định có liên quan. 

4. Đối với người nước ngoài thụ hưởng học bổng, nghĩa vụ hoàn trả (nếu 

có) được xác lập và thực hiện theo thỏa thuận/hợp đồng hỗ trợ; Quỹ và cơ sở giáo 

dục áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phù hợp quy định của pháp 

luật và quy chế nội bộ của Quỹ, bảo đảm tính khả thi trong thu hồi kinh phí. 

5. Quỹ xem xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ bồi hoàn trong 

trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp đặc biệt khác; việc miễn, giảm phải có 

hồ sơ chứng minh và được quyết định theo thẩm quyền, phân cấp quy định tại 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy chế nội bộ của Quỹ, bảo đảm công 

khai, minh bạch và không trái quy định của pháp luật. 

6. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ bồi hoàn, phương thức 

thu hồi, xử lý vi phạm, hồ sơ và biểu mẫu thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ, quy chế nội bộ của Quỹ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Chương VI 

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Điều 27. Giám sát hoạt động của Quỹ 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giám sát hoạt động của Quỹ thông qua 

báo cáo định kỳ, đột xuất và kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền. 

2. Quỹ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

3. Nội dung giám sát hoạt động của Quỹ gồm: 

a) Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động của Quỹ, các 

nguồn lực hợp pháp khác và tài sản của Quỹ; 

b) Kết quả, hiệu quả thực hiện các chương trình, tiểu chương trình học bổng 

của Quỹ; 

c) Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các chế độ, chính 

sách đối với người lao động của Quỹ theo quy định; 

d) Các nội dung giám sát liên quan khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Điều 28. Đánh giá và xếp loại hằng năm đối với Quỹ 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại 

Quỹ hằng năm. 
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2. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ bao gồm: 

a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả triển khai các chương trình, tiểu 

chương trình học bổng (số lượng người thụ hưởng, cơ cấu đối tượng, lĩnh vực ưu 

tiên, mức độ hoàn thành chỉ tiêu); 

b) Hiệu quả sử dụng nguồn lực (tỷ lệ giải ngân, chi phí quản lý, cơ cấu chi, 

mức huy động nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước); 

c) Tình hình chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, tài chính, kế toán, 

kiểm toán; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (nếu có); thực hiện chế độ báo 

cáo, công khai, minh bạch theo quy định; 

d) Tình hình tuân thủ quy định về tiếp nhận, quản lý tài trợ, đóng góp, ủy 

thác (nếu có) và việc xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (nếu có); 

đ) Chất lượng quản trị, kiểm soát nội bộ và kết quả khắc phục tồn tại, hạn 

chế theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có). 

3. Yếu tố khách quan được xem xét, loại trừ khi đánh giá kết quả hoạt động 

của Quỹ gồm: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, biến động kinh tế - chính trị, thay 

đổi chính sách có liên quan và các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định 

của pháp luật. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định, hướng dẫn đánh 

giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ. 

 Điều 29. Minh bạch, công bố thông tin và tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại 

1. Quỹ thực hiện công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, của Quỹ và hình thức phù hợp, gồm: 

a) Thông tin về chương trình, tiểu chương trình học bổng (kế hoạch, tiêu 

chí, điều kiện, phạm vi và mức hỗ trợ); 

b) Kết quả xét chọn và danh sách người được hưởng theo hình thức định 

danh phù hợp; 

c) Tình hình thực hiện, giải ngân và báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán theo quy định; 

d) Thông tin tổng hợp về tiếp nhận và sử dụng tài trợ, đóng góp, ủy thác; 

hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn (nếu có). 

2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện 

ở mức tổng hợp, thống kê; bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và quy định pháp luật có liên quan. 
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3. Quỹ thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về 

hoạt động của Quỹ; việc xử lý phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định nội bộ 

của Quỹ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến kết quả xét chọn 

ít nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả; Quỹ ưu tiên tiếp nhận qua 

kênh trực tuyến và công khai đầu mối tiếp nhận. 

4. Quỹ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm bảo mật 

danh tính người cung cấp thông tin; bảo đảm không bị trù dập, gây bất lợi; xử lý 

hành vi lợi dụng việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo để vu khống, xúc phạm theo quy 

định của pháp luật. 

5. Tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về sai 

phạm, tiêu cực trong hoạt động của Quỹ được xem xét khen thưởng theo quy định 

của pháp luật. 

 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Chủ trì quản lý nhà nước đối với Quỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 

trình cấp có thẩm quyền bố trí, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt 

động của Quỹ theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định khung mức hỗ trợ, mức trần kinh phí, cơ cấu các 

khoản chi, phương thức giải ngân theo quy định của Quy chế này và pháp luật có 

liên quan. 

3. Ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Quỹ, quy chế tài chính và các quy chế nghiệp vụ, hướng dẫn, mẫu biểu; kiện toàn 

tổ chức, bộ máy, nhân sự của Quỹ; quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đánh giá và chế độ, chính sách đối với các 

chức vụ quản lý của Quỹ theo quy định của pháp luật và phân cấp. 

4. Chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành nền tảng số quản lý học bổng; ban 

hành chuẩn dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quy định phân quyền truy cập 

và nhật ký xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực 

hiện Nghị định này; đánh giá, xếp loại hằng năm đối với Quỹ; chủ trì điều phối, 

bảo đảm không trùng lặp giữa Quỹ với các chương trình, đề án, quỹ khác; phối 

hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển 

khai, giám sát thực hiện. 
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Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan có liên quan 

tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hỗ 

trợ Quỹ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

2. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, hướng dẫn cơ chế tài 

chính đối với Quỹ, khung mức hỗ trợ, mức trần kinh phí, cơ cấu các khoản chi và 

phương thức giải ngân của các chương trình, tiểu chương trình học bổng; hướng 

dẫn cụ thể về quản lý tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 32. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ trong tiếp nhận, tổng hợp, xác 

nhận thông tin ban đầu đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý; cung cấp thông 

tin phục vụ đối chiếu, hậu kiểm; thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Quỹ 

trong tiếp nhận, xác nhận thông tin ban đầu đối với người học thuộc cơ sở; tổ chức 

chi trả (nếu được giao), hạch toán và báo cáo quyết toán theo hướng dẫn; cung 

cấp thông tin phục vụ hậu kiểm theo yêu cầu. 

3. Người học có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, sử dụng kinh 

phí đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ báo cáo/cập nhật thông tin phục vụ theo 

dõi, hậu kiểm; chấp hành thu hồi, bồi hoàn và xử lý vi phạm (nếu có) theo thỏa 

thuận/hợp đồng hỗ trợ và quy định có liên quan. 

 

 

 

 


